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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích
 sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các đơn vị nộp tiền 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;
Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 337/TTr-SNN 03 tháng 10 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các chủ đầu tư nộp tiền 
(có Phương án kèm theo)

Điều 2. Phương án này là cơ sở để các đơn vị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác xây dựng phương án trồng rừng thay thế và nộp tiền khi không có điều kiện tự tổ chức trồng rừng.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm; Giám đốc Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; các đơn vị nộp tiền trồng rừng thay thế; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Mạnh KTN, 68 bản.
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PHƯƠNG ÁN

Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng
sang mục đích khác đối với các đơn vị tự nộp tiền
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN 
Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2013, tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, phấn đấu trở thành trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc vào năm 2020 trên cơ sở tái cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để khai thác các tiềm năng, lợi thế vùng Tây Bắc; phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La gắn liền với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như: Giao thông, điện và thủy điện, chế biến nông sản cao cấp, chế biến thức ăn chăn nuôi, sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản, may mặc, tái định cư,…  

Để phục vụ cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, UBND tỉnh đã cho phép 39 đơn vị được chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với tổng diện tích là 731,23 ha (trong đó: Công trình thủy điện: 181,34 ha; công trình khai thác khoáng sản: 137,06 ha; công trình làm đường giao thông: 65,03 ha; Công trình an ninh quốc phòng: 279,55 ha; tái định cư, đường điện: 68,24 ha). Theo quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Sơn La đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị Quyết 12/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013, tỉnh Sơn La sẽ chuyển 3.042 ha rừng sang mục đích khác không phải Lâm nghiệp. 

Theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải thực hiện trồng rừng thay thế. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư đã được chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Tính đến hết tháng 7 năm 2014, tổng diện tích đã trồng rừng thay thế là 127,2 ha/731,23 ha, đạt 17% tổng diện tích tương ứng với 11/39 chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế. 

Tuy nhiên, công tác trồng rừng thay thế của các đơn vị được chuyển mục đích sử dụng rừng triển khai chậm, các đơn vị chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc trồng rừng thay thế theo quy định của Pháp luật; UBND các huyện, thành phố chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế đến các chủ đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Một số đơn vị đã tổ chức trồng rừng thay thế nhưng diện tích thường nhỏ lẻ (dưới 10 ha), không đảm bảo quy mô trồng rừng liền vùng liền khoảnh trên 20 ha theo quy định như vậy sẽ dẫn đến khó khăn cho việc theo dõi, quản lý diện tích rừng trồng thay thế sau này. 

Mặt khác, một số đơn vị chưa nắm bắt được nội dung, yêu cầu khi lập phương án trồng rừng thay thế; nhiều đơn vị đề nghị được nộp tiền về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh để điều tiết trồng rừng thay thế nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về: Đơn giá áp dụng cho tất cả các đơn vị có nhu cầu nộp tiền trồng rừng thay thế; cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí khi các đơn vị tự nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh. 
Từ những lý do trên, nhằm thắt chặt công tác quản lý các đơn vị được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong việc tổ chức trồng rừng thay thế diện tích rừng được chuyển sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2014 và các năm tiếp theo bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, để điều tiết việc trồng rừng thay thế được tập trung, liền vùng liền khoảnh và thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trồng rừng theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng. UBND tỉnh Ban hành Phương án “Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác” áp dụng đối với các đơn vị có nhu cầu nộp tiền, điều tiết việc trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Căn cứ Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.
- Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái Lâm nghiệp.
- Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
- Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.
- Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 57/2007/TT-BNN ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.
- Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.
- Căn cứ Thông tư số 24/2003/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
- Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng.
- Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt “Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác”.
- Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt danh mục giống cây trồng Lâm nghiệp khuyến khích sử dụng trồng rừng, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020.
- Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La, về việc phê duyệt đơn giá cây giống trồng rừng phục vụ các chương trình, dự án trồng rừng theo quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.
Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung

- Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức chỉ đạo, quản lý, kiểm tra giám sát việc triển khai trồng rừng thay thế. Đồng thời hỗ trợ các đơn vị có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định.

- Tập trung nguồn lực tài chính trồng rừng thay thế cho công tác thiết lập rừng tập trung, liền vùng, liền khoảnh gắn với việc xây dựng vùng nguyên liệu tre, gỗ phục vụ các nhà máy chế biến và xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng phương án chung cho trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác áp dụng đối với các đơn vị có nhu cầu nộp tiền, điều tiết việc trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Sơn La.

- Phấn đấu đến năm 2020 trồng và chăm sóc diện tích rừng trồng thay thế khoảng 3.042 ha. 

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN 

1. Quy mô, địa điểm thực hiện trồng rừng thay thế 

- Quy mô diện tích trồng rừng thay thế khoảng 3.024ha. Diện tích cụ thể  được xác định bằng phương án trồng rừng thay thế của các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

- Địa điểm trồng rừng: Thuộc diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp theo quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Sốp Cộp giai đoạn 2011 - 2020, đồng thời đảm bảo theo quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh.

2. Đối tượng, phạm vi thực hiện 

a) Đối tượng thực hiện nộp tiền
Các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị) có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không đủ điều kiện trồng rừng thay thế có nhu cầu nộp tiền, bao gồm:

- Đơn vị được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng trước năm 2014.
- Đơn vị có phương án trồng rừng thay thế được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2014 trở đi.

b) Đối tượng đất lâm nghiệp trồng rừng thay thế: Đất lâm nghiệp đã giao cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng bản và các tổ chức theo quy hoạch phát triển Lâm nghiệp của các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Sốp Cộp.

3. Cơ cấu loài cây, phương thức và định mức trồng rừng thay thế

3.1. Cơ cấu loài cây trồng
Tập trung trồng chủ yếu một số loài cây bản địa, cây lâm sản ngoài gỗ, cây cho giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng nơi trồng rừng. Trong đó: 

- Loài cây gỗ, gồm: Thông Mã vĩ, Giổi xanh, Xoan Nhừ, Xoan Đào, Trám, Sấu, Macca…

- Tre: Gồm các loại tre bản địa như: Luồng, lùng, măng ngọt, măng đắng.
3.2. Mật độ và phương thức trồng

- Mật độ trồng:

+ Mật độ trồng rừng cây gỗ:                                                    1.600 cây/ha.
+ Mật độ trồng rừng tre:                                                             400 cây/ha.
- Phương thức trồng: Với mục tiêu là phục hồi các hệ sinh thái rừng đa loài Tây Bắc đã và đang bị suy thoái và nâng cao giá trị kinh tế rừng, đem lại nguồn thu nhập từ rừng cho người dân và chủ rừng trong vùng dự án. Trong đó, tập trung vào 02 phương thức trồng rừng thuần loài, hỗn loài chủ yếu:

+ Trồng rừng loài cây gỗ.
+ Trồng rừng loài cây tre.

Tùy thuộc vào điều kiện lập địa và đặc tính sinh thái của từng loài cây cụ thể để các đơn vị thiết kế trồng rừng đưa tỷ lệ và phương thức trồng cho phù hợp.
3.3. Dự toán định mức bình quân trồng rừng

a) Trồng rừng phòng hộ, đặc dụng:

- Đối với trồng rừng cây gỗ:                                         64.044.000 đồng/ha.

- Đối với trồng rừng cây tre:                                         63.602.000 đồng/ha.

b) Trồng rừng sản xuất:

- Đối với trồng rừng cây gỗ:                                         67.052.000 đồng/ha.

- Đối với trồng rừng cây tre:                                         65.356.000 đồng/ha.

(Chi tiết có Phụ lục Dự toán định mức bình quân cho một số phương thức trồng rừng kèm theo)

Định mức trên là cơ sở để các đơn vị xây dựng phương án trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền. Tùy thuộc vào từng dạng lập địa và đơn giá giống từng loài cây tại thời điểm trồng rừng để tính toán xây dựng thiết kế trồng rừng hàng năm cho phù hợp. Nhưng đơn giá trồng rừng cho 01 ha cho từng phương thức trồng không được vượt quá dự toán định mức bình quân tại Điểm 3.3 trên đây.

4. Hình thức nộp tiền 

- Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. 

+ Tên tài khoản: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La.
+ Số Tài khoản: 102010002048741.
+ Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Sơn La.
+ Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Quyết Thắng,  thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

- Đối với các đơn vị đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải Lâm nghiệp trước năm 2014, không tự tổ chức trồng rừng thay thế thì áp dụng phương án này để nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh.

- Đối với đơn vị chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế, không tự tổ chức trồng rừng thay thế thì nộp tiền theo phương án này sau khi phương án trồng rừng thay thế của đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt.

5. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế

- Nguồn kinh phí trồng rừng thay thế được quản lý và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là cơ quan giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh tiếp nhận và quản lý nguồn kinh phí trồng rừng thay thế do các đơn vị nộp. 

6. Tổ chức thực hiện phương án trồng rừng thay thế

- Việc tổ chức trồng rừng thay thế được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh được quy định tại Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;  Thông tư số 24/2003/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các quy định hiện hành khác.

- Chi cục Lâm nghiệp là cơ quan giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức quản lý, chỉ đạo triển khai Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các đơn vị nộp tiền theo quy định. 

7. Tiến độ thực hiện
- Năm 2014: Rà soát các đơn vị đã được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không tự thực hiện trồng rừng thay thế có nhu cầu nộp tiền và các đơn vị có phương án trồng rừng thay thế được duyệt bằng hình thức nộp tiền. 

Thu tiền trồng rừng thay thế; phân bổ kế hoạch và kinh phí trồng rừng thay thế vào năm 2015; chuẩn bị vật tư, cây giống, tổ chức thực hiện.

- Từ năm 2015 trở đi: Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch và kinh phí hàng năm để tổ chức thực hiện.

Phần thứ ba 

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Phương án trồng rừng thay thế này trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc trồng rừng thay thế tại cơ sở và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trồng rừng thay thế. Chỉ đạo các đơn vị thuộc sở: 

1.1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
- Báo cáo kết quả tiếp nhận nguồn kinh phí sau khi các đơn vị nộp tiền về quỹ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh. 

- Chuyển kinh phí cho các đơn vị để thực hiện phương án trồng rừng thay thế theo kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả quản lý, sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế.
1.2. Chi cục Lâm nghiệp
- Tham mưu cho Sở Xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh phân bổ kế hoạch trồng rừng thay thế cho các đơn vị cùng với Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

- Thẩm định các phương án trồng rừng thay thế và thiết kế kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

- Thông báo kết quả thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế của các đơn vị nộp tiền sau khi UBND tỉnh phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
- Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả trồng, chăm sóc rừng và kết quả sử dụng nguồn vốn trồng rừng thay thế đến các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định. Đồng thời thông báo kết quả trồng, sử dụng nguồn vốn đến đơn vị nộp tiền.

- Tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trồng rừng thay thế hoàn thiện bản đồ hoàn công, tiến hành bàn giao quản lý bảo vệ rừng sau khi kết thúc thời gian xây dựng cơ bản lâm sinh; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và thanh quyết toán dự án theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu giúp UBND tỉnh phân giao kế hoạch trồng rừng thay thế hàng năm cho các đơn vị gắn với Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng của tỉnh.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí trồng rừng thay thế.

4. UBND các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Sốp Cộp bố trí quỹ đất tại địa phương; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai trồng rừng thay thế trên địa bàn. 

5. Các đơn vị có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không tự tổ chức trồng rừng thay thế và có nhu cầu nộp tiền thì khuyến khích áp dụng phương án này để triển khai thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế đối với Nhà nước.

Trên đây là Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với các đơn vị có nhu cầu nộp tiền. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc phát sinh cần sửa đổi, bổ sung trong Phương án này; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lò Mai Kiên


Phụ lục 01
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 

Áp dụng cho trồng rừng thay thế là rừng phòng hộ và đặc dụng - Loài cây gỗ Thời gian trồng, chăm sóc 4 năm
(Ban hành kèm theo Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức
	Công/1 ha
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú (theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005)

	I
	TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	
	
	
	44.922.221
	

	1
	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	17.265.223
	

	
	Phát dọn thực bì
	M2
	10.000
	639
	15,65
	229.500
	3.591.549
	Dòng 69, nhóm thực bì 1

	
	Cuốc hố trồng rừng
	Hố
	1.600
	162
	9,88
	229.500
	2.266.667
	Dòng 89, nhóm đất 1

	
	Lấp hố trồng rừng
	Hố
	1.600
	410
	3,90
	229.500
	895.610
	Dòng 104, nhóm đất 1,2

	
	Vận chuyển cây và trồng
	Cây
	1.600
	235
	6,81
	229.500
	1.562.553
	Dòng 109, kích cỡ bầu < 0,5 kg

	
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	160
	152
	1,05
	229.500
	241.579
	Dòng 143, kích cỡ bầu < 0,5 kg

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1, 2

	
	Cây giống + trồng dặm
	Cây
	1.760
	
	
	2.500
	4.400.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	2
	Chăm sóc năm thứ hai
	
	
	
	
	
	11.414.088
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thực bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M3
	10.000
	1026
	9,75
	229.501
	2.236.852
	Dòng 115, nhóm thực bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1,2

	
	Trồng dặm (15%)
	Gốc
	240
	152
	1,58
	229.500
	362.368
	Dòng 143, kích cỡ bầu < 0,5 kg

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	
	Cây giống trồng dặm
	cây
	240
	
	
	2.500
	600.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	3
	Chăm sóc năm thứ ba
	
	
	
	
	
	10.593.369
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	952
	10,50
	229.500
	2.410.714
	Dòng 116, nhóm thực bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thực bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thực bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1, 2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	4
	Chăm sóc năm thứ tư
	
	
	
	
	
	5.649.542
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1,2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	II
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	
	
	5,5%
	
	
	2.470.722
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	III
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	
	
	5%
	
	
	2.369.647
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	IV
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 4 NĂM
	
	
	10,0%
	
	
	4.976.259
	Chi phí quản lý theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN

	V
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	
	
	7,875%
	
	
	3.918.804
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VI
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	
	
	10%
	
	
	4.739.294
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VII
	CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,38%
	
	
	240.908
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	VIII
	CHI PHÍ KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,64%
	
	
	405.740
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	64.043.597
	

	
	Làm tròn
	
	
	
	
	
	64.044.000
	


Ghi chú:
+ Công nhân bậc 3 là: [(2,56 + PC khu vực) x 1.650.000)]/22 ngày  = 229.500,0 đồng/1 công.
+ Phân loại cấp thực bì cấp 1, phân loại đất trồng rừng nhóm đất 2, cự ly đi làm < 1000 m.
+ Mức lương tối thiểu thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH, hệ số lương tính theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm khảo sát hiện trường, thiết kế kỹ thuật, đo đạc nghiệm thu hoàn công, thẩm tra dự toán, thiết kế.
Mật độ cây trồng là 1.600 cây/ha theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
Phụ lục 02
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 
Áp dụng cho trồng rừng thay thế là phòng hộ, đặc dụng - các loài cây thuộc họ Tre 
(Tre, Luồng, Lùng...) thời gian trồng, chăm sóc 3 năm
(Ban hành kèm theo Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức
	Công/1 ha
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú (Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005)

	I
	TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (3 NĂM)
	
	
	
	
	
	44.619.309
	

	1
	Trồng, chăm sóc năm đầu
	
	
	
	
	
	19.662.154
	

	
	Phát dọn thực bì
	M2
	10.000
	639
	15,65
	229.500
	3.591.549
	Dòng 69, nhóm thực bì 1

	
	Cuốc hố trồng rừng
	Hố
	400
	44
	9,09
	229.500
	2.086.364
	Dòng 79, nhóm đất 1

	
	Lấp hố trồng rừng
	Hố
	400
	117
	3,42
	229.500
	784.615
	Dòng 94, nhóm đất 1,2

	
	Vận chuyển cây và trồng
	Cây
	400
	121
	3,31
	229.500
	758.678
	Dòng 109, kích cỡ bầu 0,5 - 0,8 kg

	
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	40
	83
	0,48
	229.500
	110.602
	Dòng 143, kích cỡ bầu 0,5 - 0,8 kg

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Cây giống + cây trồng dặm
	Cây
	440
	
	
	15.000
	6.600.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	2
	Chăm sóc năm thứ hai
	
	
	
	
	
	12.940.694
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Trồng dặm (15%)
	Gốc
	60
	83
	0,72
	229.500
	165.904
	Dòng 143, kích cỡ bầu < 0,5 kg

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	
	Cây giống trồng dặm
	cây
	60
	
	
	15.000
	900.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	3
	Chăm sóc năm thứ ba
	
	
	
	
	
	12.016.460
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	952
	10,50
	229.500
	2.410.714
	Dòng 116, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M3
	10.000
	906
	11,04
	229.501
	2.533.124
	Dòng 117, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	II
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	
	
	5,5%
	
	
	2.454.062
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	III
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	
	
	5%
	
	
	2.353.669
	Theo Thông tư sô 69/2011/TT-BNNVPTNT

	IV
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 3 NĂM
	
	
	10,0%
	
	
	4.942.704
	Chi phí quản lý theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN

	V
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	
	
	7,875%
	
	
	3.892.379
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VI
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	
	
	10%
	
	
	4.707.337
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VII
	CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,38%
	
	
	229.959
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	VIII
	CHI PHÍ KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	
	
	0,64%
	
	
	403.005
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	63.602.423
	

	
	Làm tròn
	
	
	
	
	
	63.602.000
	


Ghi chú:
+ Công nhân bậc 3 là: [(2,56 + PC khu vực) x 1.650.000)]/22 ngày  = 229.500,0 đồng /1 công.
+ Phân loại cấp thực bì cấp 1, phân loại đất trồng rừng nhóm đất 2, cự ly đi làm < 1000 m.
+ Mức lương tối thiểu thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH, hệ số lương tính theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm khảo sát hiện trường, thiết kế kỹ thuật, đo đạc nghiệm thu hoàn công, thẩm tra dự toán, thiết kế.
Mật độ cây trồng là 400 cây/ha theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
Phụ lục 03
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 
Áp dụng cho trồng rừng thay thế là rừng sản xuất - Loài cây gỗ; Thời gian trồng, chăm sóc 4 năm
(Ban hành kèm theo Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND 
ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh)

	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức
	Công/1 ha
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú (Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005)

	I
	TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	
	
	
	
	
	47.032.481
	

	1
	Năm thứ nhất
	
	
	
	
	
	18.255.482
	

	
	Phát dọn thực bì
	M2
	10.000
	639
	15,65
	229.500
	3.591.549
	Dòng 69, nhóm thực bì 1

	
	Cuốc hố trồng rừng
	Hố
	1.600
	162
	9,88
	229.500
	2.266.667
	Dòng 89, nhóm đất 1

	
	Lấp hố trồng rừng
	Hố
	1.600
	410
	3,90
	229.500
	895.610
	Dòng 104, nhóm đất 1,2

	
	Vận chuyển và bón phân
	Kg
	160
	193
	0,83
	229.500
	190.259
	Dòng 118, định mức < 0,5kg cho 01 hố

	
	Vận chuyển cây và trồng
	Cây
	1.600
	235
	6,81
	229.500
	1.562.553
	Dòng 109, kích cỡ bầu < 0,5kg

	
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	160
	152
	1,05
	229.500
	241.579
	Dòng 143, kích cỡ bầu < 0,5kg

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1, 2

	
	Phân bón lót
	Kg
	160
	
	
	5.000
	800.000
	Tạm tính đơn giá theo thị trường

	
	Cây giống + trồng dặm
	Cây
	1.760
	
	
	2.500
	4.400.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	2
	Chăm sóc năm thứ hai
	
	
	
	
	
	12.534.088
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M3
	10.000
	1026
	9,75
	229.501
	2.236.852
	Dòng 115, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1,2

	
	Trồng dặm (15%)
	Gốc
	240
	152
	1,58
	229.500
	362.368
	Dòng 143, kích cỡ bầu < 0,5kg

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	
	Phân bón thúc
	Kg
	160
	
	
	7.000
	1.120.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho 1kg

	
	Cây giống trồng dặm
	Cây
	240
	
	
	2.500
	600.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	3
	Chăm sóc năm thứ ba
	
	
	
	
	
	10.593.369
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	952
	10,50
	229.500
	2.410.714
	Dòng 116, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thưc bì 1, 2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1, 2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	4
	Chăm sóc năm thứ tư
	
	
	
	
	
	5.649.542
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thưc bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	1.600
	254
	6,30
	229.500
	1.445.669
	Dòng 123, nhóm đất 1,2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	II
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	
	
	5,5%
	
	
	2.586.786
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	III
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	
	
	5%
	
	
	2.480.963
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	IV
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 4 NĂM
	
	
	10,0%
	
	
	5.210.023
	Chi phí quản lý theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN

	V
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	
	
	7,875%
	
	
	4.102.893
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VI
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	
	
	10%
	
	
	4.961.927
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VII
	CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,38%
	
	
	252.225
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	VIII
	CHI PHÍ KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,64%
	
	
	424.800
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	67.052.099
	

	
	Làm tròn
	
	
	
	
	
	67.052.000
	


Ghi chú:
+ Công nhân bậc 3 là: [(2,56 + PC khu vực) x 1.650.000)]/22 ngày  = 229.500,0 đồng/1 công.
+ Phân loại cấp thực bì cấp 1, phân loại đất trồng rừng nhóm đất 2, cự ly đi làm < 1000 m.
+ Mức lương tối thiểu thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH, hệ số lương tính theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. 
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm khảo sát hiện trường, thiết kế kỹ thuật, đo đạc nghiệm thu hoàn công, thẩm tra dự toán, thiết kế.
Mật độ cây trồng là 1.600 cây/ha theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
Phụ lục 04
DỰ TOÁN KINH PHÍ TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC 

Áp dụng cho trồng rừng thay thế là sản xuất - Các loài cây thuộc họ Tre 
(Tre, Luồng, Lùng...) Thời gian trồng, chăm sóc 3 năm

(Ban hành kèm theo Phương án trồng rừng thay thế được phê duyệt tại Quyết định số 2758/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh)


	STT
	Nội dung
	ĐVT
	Khối lượng
	Định mức
	Công/1 ha
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú (Theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005)

	I
	TỔNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP (3 NĂM)
	
	
	
	
	
	45.849.568
	

	1
	Trồng, chăm sóc năm đầu
	
	
	
	
	
	20.644.849
	

	
	Phát dọn thực bì
	M2
	10.000
	639
	15,65
	229.500
	3.591.549
	Dòng 69, nhóm thực bì 1

	
	Cuốc hố trồng rừng
	Hố
	400
	44
	9,09
	229.500
	2.086.364
	Dòng 79, nhóm đất 1

	
	Lấp hố trồng rừng
	Hố
	400
	117
	3,42
	229.500
	784.615
	Dòng 94, nhóm đất 1,2

	
	Vận chuyển cây và trồng
	Cây
	400
	121
	3,31
	229.500
	758.678
	Dòng 109, kích cỡ bầu 0,5 - 0,8 kg

	
	Trồng dặm (10%)
	Cây
	40
	83
	0,48
	229.500
	110.602
	Dòng 143, kích cỡ bầu 0,5 - 0,8 kg

	
	Vận chuyển bón phân
	Kg
	120
	193
	0,62
	229.500
	142.694
	Dòng 118, khối lượng < 0,5 kg/hố

	
	Phát chăm sóc rừng trồng
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Cây giống + cây trồng dặm
	Cây
	440
	
	
	15.000
	6.600.000
	Tạm tính đơn giá theo thị trường

	
	Phân bón lót (Vi sinh tổng hợp)
	Kg
	120
	0,3
	
	7.000
	840.000
	Tạm tính đơn giá theo thị trường

	2
	Chăm sóc năm thứ hai
	
	
	
	
	
	13.188.259
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	802
	12,47
	229.500
	2.861.596
	Dòng 114, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M2
	10.000
	1026
	9,75
	229.500
	2.236.842
	Dòng 115, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Trồng dặm (15%)
	Gốc
	60
	83
	0,72
	229.500
	165.904
	Dòng 143, kích cỡ bầu<0,5 kg

	
	Vận chuyển bón phân
	Kg
	40
	193
	0,21
	229.501
	47.565
	Dòng 118, khối lượng < 0,5 kg/hố

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	
	Cây giống trồng dặm
	Cây
	60
	
	
	15.000
	900.000
	Tạm tính đơn giá bình quân cho các loài cây

	
	Phân bón chăm sóc (NPK)
	Kg
	40
	0,1
	
	5.000
	200.000
	Tạm tính đơn giá theo thị trường

	3
	Chăm sóc năm thứ ba
	
	
	
	
	
	12.016.460
	

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 1
	M2
	10.000
	952
	10,50
	229.500
	2.410.714
	Dòng 116, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 2
	M2
	10.000
	906
	11,04
	229.500
	2.533.113
	Dòng 117, nhóm thực bì 1,2

	
	Phát chăm sóc rừng trồng lần 3
	M3
	10.000
	906
	11,04
	229.501
	2.533.124
	Dòng 117, nhóm thực bì 1,2

	
	Xới vun gốc cây trồng
	Gốc
	400
	32
	12,50
	229.500
	2.868.750
	Dòng 133, nhóm đất 1,2

	
	Bảo vệ rừng trồng
	Ha/năm
	1
	7,28
	7,28
	229.500
	1.670.760
	Dòng 154

	II
	THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC
	
	
	5,5%
	
	
	2.521.726
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	III
	THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	
	
	5%
	
	
	2.418.565
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	IV
	CHI PHÍ QUẢN LÝ 3 NĂM
	
	
	10,0%
	
	
	5.078.986
	Chi phí quản lý theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN

	V
	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
	
	
	7,875%
	
	
	3.999.701
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VI
	CHI PHÍ DỰ PHÒNG
	
	
	10%
	
	
	4.837.129
	Theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNVPTNT

	VII
	CHI PHÍ THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	Công trình
	1
	0,38%
	
	
	236.299
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	VIII
	CHI PHÍ KIỂM TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH
	
	
	0,64%
	
	
	414.116
	Theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC

	
	TỔNG
	
	
	
	
	
	65.356.091
	

	
	Làm tròn
	
	
	
	
	
	65.356.000
	


Ghi chú:

+ Công nhân bậc 3 là: [(2,56 + PC khu vực) x 1.650.000)]/22 ngày  = 229.500,0 đồng/1 công.
+ Phân loại cấp thực bì cấp 1, phân loại đất trồng rừng nhóm đất 2, cự ly đi làm < 1000 m.
+ Mức lương tối thiểu thực hiện theo Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH, hệ số lương tính theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP.
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm khảo sát hiện trường, thiết kế kỹ thuật, đo đạc nghiệm thu hoàn công, thẩm tra dự toán, thiết kế.
Mật độ cây trồng là 400 cây/ha theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La.
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